
BẢNG 5. GIAO THÔNG PHỤC VỤ CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày      /      /2026 của UBND tỉnh Gia Lai) 

 

STT Địa bàn/tuyến/điểm nghẽn 
Loại điểm 

nghẽn 

Mức độ ảnh 

hưởng xe chữa 

cháy 

Công 

trình/đường cần 

cải tạo 

Cơ quan 

 quản lý 

Kế hoạch 

xử lý 

Kinh 

phí dự 

kiến 

Thời 

gian 
Ghi chú 

 PHƯỜNG QUY NHƠN         

1  Hẻm 04 Nguyễn Thái Học 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

2  Hẻm 50 Nguyễn Thái Học 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

3  Hẻm 108 Nguyễn Thái Học 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

4  Hẻm 564 Trần Hưng Đạo 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

5  Hẻm 287 Lê Hồng Phong 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

6  Hẻm 44 Trần Hưng Đạo 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

7  

Đường Lê Văn Hưu ( Ngã 5 

Lê Văn Hưu, Lê Lợi, Bạch 

Đằng-Ngã 4 Lê Văn Hưu, 

Phan Chu Trinh ) 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

8  Hẻm 808 Trần Hưng Đạo 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

9  Hẻm 960 Trần Hưng Đạo 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

10  Hẻm 1083 Trần Hưng Đạo 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 



2 

STT Địa bàn/tuyến/điểm nghẽn 
Loại điểm 

nghẽn 

Mức độ ảnh 

hưởng xe chữa 

cháy 

Công 

trình/đường cần 

cải tạo 

Cơ quan 

 quản lý 

Kế hoạch 

xử lý 

Kinh 

phí dự 

kiến 

Thời 

gian 
Ghi chú 

11  Hẻm 37 Đống Đa 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

12  Hẻm 41 Đống Đa 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

13  Hẻm 227 Huỳnh Thúc Kháng 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

14  Hẻm 558 Bạch Đằng 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

15  Hẻm 17 Đống Đa 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

16  Hẻm 23 Đống Đa 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

17  Hẻm 25 Đống Đa 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

18  Hẻm 29 Đống Đa 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

19  Hẻm 51 Đống Đa 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

20  Hẻm 538 Bạch Đằng 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

21  Hẻm 369 Bạch Đằng 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

22  Hẻm 422 Bạch Đằng 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 



3 

STT Địa bàn/tuyến/điểm nghẽn 
Loại điểm 

nghẽn 

Mức độ ảnh 

hưởng xe chữa 

cháy 

Công 

trình/đường cần 

cải tạo 

Cơ quan 

 quản lý 

Kế hoạch 

xử lý 

Kinh 

phí dự 

kiến 

Thời 

gian 
Ghi chú 

23  Hẻm 410 Bạch Đằng 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

24  Hẻm 390 Bạch Đằng 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

 
PHƯỜNG QUY NHƠN 

NAM 
      

  

25  Hẻm 85 Hoàng Văn Thụ 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

26  Hẻm 324 Lý Thái Tổ 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

27  Hẻm 52 Chu Mạnh Trinh 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

28  Hẻm 48 Chu Minh Trinh 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

29  Hẻm 231 Tây Sơn 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

30  Hẻm 223 Tây Sơn 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

31  Hẻm 336 Tây Sơn 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

32  Hẻm 372 Tây Sơn 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

33  Hẻm 40 Hàn Mặc Tử 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 



4 

STT Địa bàn/tuyến/điểm nghẽn 
Loại điểm 

nghẽn 

Mức độ ảnh 

hưởng xe chữa 

cháy 

Công 

trình/đường cần 

cải tạo 

Cơ quan 

 quản lý 

Kế hoạch 

xử lý 

Kinh 

phí dự 

kiến 

Thời 

gian 
Ghi chú 

34  Hẻm 52 Hàn Mặc Tử 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

35  Hẻm 70 Hàn Mặc Tử 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

36  Hẻm 477 Nguyễn Thái Học 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

37  Hẻm 55 Ngô Mây 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

38  Hẻm 69 Ngô Mây 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

39  Hẻm 81 Ngô Mây 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

40  Hẻm 447 Hoàng Văn Thụ 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

41  Hẻm 181 Hoàng Văn Thụ 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

42  Hẻm 276 Hoàng Văn Thụ 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

43  Hẻm 306 Hoàng Văn Thụ 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

44  Hẻm 207 Hoàng Văn Thụ 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

45  Hẻm 27 Phạm Ngũ Lão 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 



5 

STT Địa bàn/tuyến/điểm nghẽn 
Loại điểm 

nghẽn 

Mức độ ảnh 

hưởng xe chữa 

cháy 

Công 

trình/đường cần 

cải tạo 

Cơ quan 

 quản lý 

Kế hoạch 

xử lý 

Kinh 

phí dự 

kiến 

Thời 

gian 
Ghi chú 

46  Hẻm 373 Hoàng Văn Thụ 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

47  Hẻm 334 Hoàng Văn Thụ 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

48  Hẻm 35 Võ Văn Dũng 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Nam 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

 
PHƯỜNG QUY NHƠN 

BĂC 
      

  

49  
Đường dân sinh phía Đông Xí 

nghiệp đá 380 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Bắc 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

50  

Đường dân sinh Phía Bắc Chi 

nhánh xăng dầu Quân đội khu 

vực Tây Nguyên 

Đường hẹp 
Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Bắc 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

51  
Đường dân sinh phía Bắc Cà 

phê Diễm My 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Bắc 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

52  
Đường dân sinh phía Bắc rửa 

xe bọt tuyết 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Bắc 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

53  
Đường dân sinh phía Bắc 

Công ty Sơn EXO Việt Nam 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Bắc 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

54  
Đường dân sinh phía Bắc tạp 

hoá Bảo Ngọc 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Bắc 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

55  
Đường dân sinh đường vào 

chùa Thanh Long 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Bắc 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

56  
Đường dân sinh phía Đông 

trường Hùng Vương 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Bắc 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 



6 

STT Địa bàn/tuyến/điểm nghẽn 
Loại điểm 

nghẽn 

Mức độ ảnh 

hưởng xe chữa 

cháy 

Công 

trình/đường cần 

cải tạo 

Cơ quan 

 quản lý 

Kế hoạch 

xử lý 

Kinh 

phí dự 

kiến 

Thời 

gian 
Ghi chú 

57  
Đường dân sinh phía Nam 

quán bún Cô Thảo 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Bắc 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

58  
Đường dân sinh phía Đông xe 

điện Việt Nhật Phú Tài 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Bắc 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

59  
Đường dân sinh Phía Bắc 

quầy thuốc số 34 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Bắc 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

60  

Đường dân sinh Cơ sở chả 

ram tôm đất Thuý Hằng 

(đường vào chợ Trại) 

Đường hẹp 
Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Bắc 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

61  
Đường dân sinh phía Nam cửa 

hàng ĐTDĐ Thảo Nhân 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Bắc 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

62  
Đường dân sinh phía Nam 

CHXD Vân Tình 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Bắc 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

63  
Đường vào chùa Phương 

Quảng 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Bắc 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

 
PHƯỜNG QUY NHƠN 

TÂY 
      

  

64  

Đường dân sinh Phía Nam 

tiệm thuốc Sanh Đường cửa 

hàng Đông y Trung Quốc 

(đường số 1) 

Đường hẹp 
Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Tây 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

65  

Đường dân sinh Phía Nam 

tiệm thuốc Sanh Đường cửa 

hàng Đông y Trung Quốc 

(đường số 2) 

Đường hẹp 
Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Tây 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

66  
Đường dân sinh Phía Bắc nhà 

thuốc Tây Thuý Hằng 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Tây 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 



7 

STT Địa bàn/tuyến/điểm nghẽn 
Loại điểm 

nghẽn 

Mức độ ảnh 

hưởng xe chữa 

cháy 

Công 

trình/đường cần 

cải tạo 

Cơ quan 

 quản lý 

Kế hoạch 

xử lý 

Kinh 

phí dự 

kiến 

Thời 

gian 
Ghi chú 

67  

Đường dân sinh Phía Bắc 

trườn THCS phường Bùi Thị 

Xuân 

Đường hẹp 
Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Tây 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

68  
Đường dân sinh phía Bắc 

trường mầm non Anh Dương 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Tây 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

69  
Đường dân sinh phía Bắc quán 

Café Sân Vườn Yumi Nguyễn 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Tây 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

70  
Đường dân sinh phía Bắc 

Công an P. Bùi Thị Xuân 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Tây 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

71  
Đường dân sinh phía Đông 

Phố Núi Quán 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Tây 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

72  Hẻm vào chùa Hoa Nghiêm Đường hẹp 
Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Tây 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

73  

Đương vào cầu suối lỡ (Phía 

Bắc Công ty thương mại Cơ 

khí Hà Kim Tiền) 

Đường hẹp 
Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Tây 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

74  
Đường dân sinh phía Nam 

quán tạp hoá Thanh Thanh 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Tây 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

75  
Phía Nam quán trà sữa Trân 

Châu 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Tây 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

76  
Đường dân sinh Phía Bắc 

UBND P. Bùi Thị Xuân 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Tây 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

77  

Đường dân sinh phía Bắc 

Trường Tiểu học Bùi Thị 

Xuân 9 (cơ sở 1) 

Đường hẹp 
Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Tây 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

78  

Đường dân sinh phía Đông 

Công ty TNHH SXTM DVKT 

Anh Phát 

Đường hẹp 
Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Tây 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 



8 

STT Địa bàn/tuyến/điểm nghẽn 
Loại điểm 

nghẽn 

Mức độ ảnh 

hưởng xe chữa 

cháy 

Công 

trình/đường cần 

cải tạo 

Cơ quan 

 quản lý 

Kế hoạch 

xử lý 

Kinh 

phí dự 

kiến 

Thời 

gian 
Ghi chú 

79  

Đường dân sinh phía Bắc 

Công ty TNHH Tân Trung 

Nam 

Đường hẹp 
Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Tây 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

80  
Đường dân sinh phía Nam Nội 

thất Khanh Ngần 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Tây 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

81  

Đường dân sinh phía Bắc 

Trung tâm ENGMATH (cơ sở 

2) 

Đường hẹp 
Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Tây 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

82  

Đường dân sinh phía Nam 

Trung tâm ENGMATH (cơ sở 

2) 

Đường hẹp 
Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Tây 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

83  
Đường dân sinh phía Bắc nhà 

sách Trí Việt 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Tây 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

84  
Đường dân sinh phía Bắc 

vườn ươm Công Tuấn 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Tây 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

85  
Đường dân sinh phía Nam 

quán Cà phê Bùi Thy 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Tây 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

86  
Phía Tây vườn ươm Duyên 

Hải (cơ sở 2) 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Quy 

Nhơn Tây 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

 XÃ CANH VINH         

87  

Đường dân sinh phía Bắc 

xưởng gia công cơ khí Nhân 

Nhân 

Đường hẹp 
Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã 

Canh Vinh 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

88  

Đường dân sinh phía Tây 

Trường tiểu học số 1 Canh 

Vinh (cs2) 

Đường hẹp 
Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã 

Canh Vinh 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

89  

Đường dân sinh phía Bắc 

trường Mẫu giáo Xóm 1 – 

Hiệp Vinh 1 

Đường hẹp 
Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã 

Canh Vinh 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 



9 

STT Địa bàn/tuyến/điểm nghẽn 
Loại điểm 

nghẽn 

Mức độ ảnh 

hưởng xe chữa 

cháy 

Công 

trình/đường cần 

cải tạo 

Cơ quan 

 quản lý 

Kế hoạch 

xử lý 

Kinh 

phí dự 

kiến 

Thời 

gian 
Ghi chú 

90  
Đường dân sinh phía Nam Đại 

lý thức ăn gia súc Bích Sẻ 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã 

Canh Vinh 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

 XÃ TUY PHƯỚC         

91  Hẻm Mãi Xuân Thưởng 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

92  
Hẻm dân sinh cạnh Quán 

Hương Vau 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

93  
Hẻm dân sinh cạnh Nhà sách 

Hồng Nhưng 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

94  
Hẻm dân sinh cạnh Bậu 

Coffee&Tea 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

95  
Hẻm dân sinh cạnh cửa hàng 

điện thoại Tân Tiến 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

96  
Hẻm dân sinh gần Bưu điện 

Diêu Trì 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

97  
Hẻm dân sinh gần nhà thuốc 

Hưng Chính 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

98  Đường Nguyễn Đình Thụ 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

99  
Hẻm dân sinh cạnh cửa hàng 

tạp hóa Lệ 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

100  
Hẻm dân sinh cạnh Bưu điện 

huyện Tuy Phước 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 



10 

STT Địa bàn/tuyến/điểm nghẽn 
Loại điểm 

nghẽn 

Mức độ ảnh 

hưởng xe chữa 

cháy 

Công 

trình/đường cần 

cải tạo 

Cơ quan 

 quản lý 

Kế hoạch 

xử lý 

Kinh 

phí dự 

kiến 

Thời 

gian 
Ghi chú 

101  
Hẻm dân sinh cạnh Nhà văn 

hoá Xuân Diệu 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

102  
Hẻm dân sinh cạnh Internet 

Yahoo 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

103  
Hẻm dân sinh cạnh số nhà 01 

Lê Công Miễn 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

104  
Hẻm dân sinh đối diện Spa 

Anita 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

105  
Hẻm dân sinh đối diện nha 

khoa Thế Dũng 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

106  
Hẻm dân sinh cạnh trà sữa 

Phúc Tea 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

107  
Hẻm dân sinh cạnh Viettel 

Post 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

108  
Hẻm dân sinh đối diện Gara 

Sơn 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

109  
Hẻm dân sinh cạnh Cửa hàng 

thuốc thú y, thức ăn gia súc 

Ngọc Liện 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

110  
Hẻm dân sinh cạnh quán cơm 

Thanh Huyền 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

111  
Hẻm dân sinh cạnh Café and 

Milk Tea Phương Nhi 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

112  
Hẻm dân sinh cạnh tập hóa Cô 

5 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 



11 

STT Địa bàn/tuyến/điểm nghẽn 
Loại điểm 

nghẽn 

Mức độ ảnh 

hưởng xe chữa 

cháy 

Công 

trình/đường cần 

cải tạo 

Cơ quan 

 quản lý 

Kế hoạch 

xử lý 

Kinh 

phí dự 

kiến 

Thời 

gian 
Ghi chú 

113  
Hẻm dân sinh cạnh café Út 

Tình 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

 XÃ TUY PHƯỚC TÂY         

114  
Hẻm dân sinh cạnh Spa Ngọc 

Ngà 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước Tây 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

115  
Hẻm dân sinh đối diện Bưu 

điện xã Phước An 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước Tây 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

116  
Hẻm dân sinh sau Trường 

THCS Phước An 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước Tây 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

117  
Hẻm dân sinh cạnh trà sữa My 

Home 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước Tây 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

118  
Hẻm dân sinh đi vào cửa hàng 

phân bón nông nghiệp Thu 

Cầm 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước Tây 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

119  
Hẻm dân sinh cạnh Honda 

Hùng 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước Tây 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

120  
Hẻm dân sinh đối diện tiệm 

bánh kem Hồng Nhung 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước Tây 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

121  
Hẻm dân sinh cạnh Nhà văn 

hoá Thôn Cảnh An 2 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước Tây 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

 
XÃ TUY PHƯỚC BẮC 

(PHƯỚC HIỆP CŨ) 
      

  

122  
Hẻm dân sinh vào sân bóng đá 

Lục Lễ 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước Bắc 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

123  
Hẻm dân sinh cạnh Công 

trường Cầu sông Côn 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước Bắc 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 



12 

STT Địa bàn/tuyến/điểm nghẽn 
Loại điểm 

nghẽn 

Mức độ ảnh 

hưởng xe chữa 

cháy 

Công 

trình/đường cần 

cải tạo 

Cơ quan 

 quản lý 

Kế hoạch 

xử lý 

Kinh 

phí dự 

kiến 

Thời 

gian 
Ghi chú 

124  Hẻm dân sinh cạnh Cầu Gà Cồ 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước Bắc 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

125  
Hẻm dân sinh cạnh Nhà văn 

hoá Thôn Đại Lễ 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tuy 

Phước Bắc 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

 XÃ TÂY SƠN         

126  

Hẻm nhỏ trục đường Quang 

Trung, bên cạnh cửa hàng gas 

Ánh Phúc, số 194 Quang 

Trung, xã Tây Sơn, Gia Lai 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tây 

Sơn 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

127  

Hẻm nhỏ trục đường Quang 

Trung với đường hẻm 288, 

bên cạnh tạp hóa Hưng Phát, 

số 228 Quang Trung, xã Tây 

Sơn, Gia Lai 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tây 

Sơn 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

128  
Hẻm nhỏ đường dân sinh trên 

QL19, bên cạnh Honda Tín, 

xã Tây Sơn, Gia Lai 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã Tây 

Sơn 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

 XÃ BÌNH PHÚ         

129  
Đường dân sinh trên QL19, 

thôn Hòa Trung, xã Bình Phú, 

Gia Lai 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã 

Bình Phú 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

130  
Đường dân sinh trên QL19, 

thôn Hòa Trung, xã Bình Phú, 

Gia Lai 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã 

Bình Phú 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

131  
Đường dân sinh trên QL19, 

thôn Hòa Lạc, xã Bình Phú, 

Gia Lai 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã 

Bình Phú 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

132  

Hẻm nhỏ đường Nguyễn 

Thiện Thuật, trên trục đường 

Võ Văn Dõng, thôn Phú 

Thịnh, xã Bình Phú, Gia Lai 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã 

Bình Phú 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

 XÃ BÌNH AN         

133  
Hẻm nhỏ nằm trên trục đường 

QL19B gần tiệm Hớt tóc 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

UBND xã 

Bình An 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 



13 

STT Địa bàn/tuyến/điểm nghẽn 
Loại điểm 

nghẽn 

Mức độ ảnh 

hưởng xe chữa 

cháy 

Công 

trình/đường cần 

cải tạo 

Cơ quan 

 quản lý 

Kế hoạch 

xử lý 

Kinh 

phí dự 

kiến 

Thời 

gian 
Ghi chú 

Nam-Nữ, thôn Kiên Long, xã 

Bình An, Gia Lai 

chữa cháy 

134  
Hẻm nhỏ trên trục đường 

QL19B, xã Bình An, Gia Lai 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã 

Bình An 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

135  
Hẻm nhỏ trên đường QL19B, 

lối vào cổng chào thôn Vân 

Tường, xã Bình An, Gia Lai 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã 

Bình An 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

 XÃ BÌNH KHÊ         

136  

Hẻm nhỏ đường dân sinh phía 

dưới cầu Ba La bên cạnh quán 

cơm Mười Diên, thôn Tả 

Giang, xã Bình Khê, Gia Lai 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã 

Bình Khê 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

137  
Hẻm nhỏ trục đường QL19 lối 

vào nhà văn hóa thôn Tả 

Giang, xã Bình Khê, Gia Lai 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã 

Bình Khê 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

138  

Hẻm nhỏ trục đường QL19, 

bên cạnh Cafe Linh Linh,  

thôn Tả Giang, xã Bình Khê, 

Gia Lai 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã 

Bình Khê 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

139  
Hẻm nhỏ trục đường QL19, 

thôn Tả Giang, xã Bình Khê, 

Gia Lai 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã 

Bình Khê 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

 XÃ VĨNH QUANG         

140  

Hẻm nhỏ đường dân sinh, lối 

vào đối diện Nhà văn hóa 

cộng đồng đường ĐT637 thôn 

Định Trung, xã Vĩnh Quang, 

Gia Lai 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã 

Vĩnh Quang 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

141  

Hẻm nhỏ đường dân sinh, trên 

trục đường ĐT637, thôn Định 

Trung, xã Vĩnh Quang, Gia 

Lai 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã 

Vĩnh Quang 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

142  
Hẻm nhỏ đường dân sinh trên 

trục đường ĐT637, đối diện 

Bida Pro Thái Hòa, xã Vĩnh 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã 

Vĩnh Quang 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 



14 

STT Địa bàn/tuyến/điểm nghẽn 
Loại điểm 

nghẽn 

Mức độ ảnh 

hưởng xe chữa 

cháy 

Công 

trình/đường cần 

cải tạo 

Cơ quan 

 quản lý 

Kế hoạch 

xử lý 

Kinh 

phí dự 

kiến 

Thời 

gian 
Ghi chú 

Quang, Gia Lai 

 XÃ VĨNH THẠNH         

143  
Hẻm nhỏ đường dân sinh trên 

trục đường ĐT637, xã Vĩnh 

Thạnh, Gia Lai 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã 

Vĩnh Thạnh 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

144  
Hẻm nhỏ đường dân sinh trên 

trục đường ĐT637, xã Vĩnh 

Thạnh, Gia Lai 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã 

Vĩnh Thạnh 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

145  

Hẻm nhỏ đường dân sinh trên 

trục đường ĐT637 gần Salon 

Văn Phương, xã Vĩnh Thạnh, 

Gia Lai 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND xã 

Vĩnh Thạnh 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

 
PHƯỜNG HOÀI NHƠN 

BẮC 
      

  

146  
Đường Lê Phi Hùng, Hoài 

Nhơn Bắc 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Hoài 

Nhơn Bắc 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

 PHƯỜNG AYUN PA         

147  

Đường hẻm Nguyễn Văn Trỗi, 

từ Đường Nguyễn Văn Trỗi 

đến Đường Lý Thái Tổ, 

phường  Ayun Pa, Gia Lai 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Ayun 

Pa 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

148  

Đường hẻm 1 Bà Triệu, Từ 

Đường Bà Triệu đến Đường 

hẻm 2 Bà Triệu, phường  

Ayun Pa, Gia Lai 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Ayun 

Pa 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

149  
Đường hẻm 2 Bà Triệu, Từ 

Đường Bà Triệu đến Hẻm cụt, 

phường  Ayun Pa, Gia Lai 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Ayun 

Pa 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

150  

Đường hẻm Ngô Quyền, Từ 

Đường Ngô Quyền đến 

Đường mương thủy lợi, 

phường  Ayun Pa, Gia Lai 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Ayun 

Pa 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

151  
Đường hẻm Ngô Quyền , Từ 

Nhà ông Nguyễn Dặm đến 

Nhà bà Ẩn, phường Ayun Pa, 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Ayun 

Pa 

Sau 2030 
Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 



15 

STT Địa bàn/tuyến/điểm nghẽn 
Loại điểm 

nghẽn 

Mức độ ảnh 

hưởng xe chữa 

cháy 

Công 

trình/đường cần 

cải tạo 

Cơ quan 

 quản lý 

Kế hoạch 

xử lý 

Kinh 

phí dự 

kiến 

Thời 

gian 
Ghi chú 

Gia Lai 

 XÃ CHƯ A THAI         

152  
Đường liên thôn hướng ra 

QL25 thôn Plei Glung Mơ Lan 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Chư 

A Thái 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

153  
Đường liên thôn hướng ra 

QL25 thôn Tân Điệp 1 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Chư 

A Thái 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

154  
Đường liên thôn hướng ra 

QL25 thôn Tân Điệp 1 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Chư 

A Thái 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

155  
Đường liên thôn hướng ra 

QL25 thôn Plei Glung B 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Chư 

A Thái 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

156  
Đường liên thôn hướng ra 

QL25 thôn Plei Tăng B 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Chư 

A Thái 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

157  
Đường liên thôn hướng ra 

QL25 thôn Plei Lôk 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Chư 

A Thái 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

158  
Đường liên thôn hướng ra 

QL25 thôn Đoàn Kết 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Chư 

A Thái 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

159  
Đường liên thôn hướng ra 

QL25 thôn Thanh Hà 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Chư 

A Thái 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

160  
Đường liên thôn hướng ra 

QL25 thôn Thanh Bình 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Chư 

A Thái 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

 XÃ IA SAO         

161  
Đường liên thôn hướng ra 

QL25 Bôn Hoang 1 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Ia 

Sao 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

162  
Đường liên thôn hướng ra 

QL25 Bôn Hoang 2 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Ia 

Sao 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

163  
Đường liên thôn hướng ra 

QL25 Bôn Khăn 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Ia 

Sao 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

164  
Đường liên thôn hướng ra 

QL25 Bôn H' Liếp 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Ia 

Sao 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

165  
Đường liên thôn hướng ra 

QL25 thôn Quyết Thắng 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Ia 

Sao 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

166  
Đường liên thôn hướng ra 

QL25 Bôn Phu Ama Miơng 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Ia 

Sao 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

167  
Đường liên thôn hướng ra 

QL25 Bôn Phu Ama Nher 2 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Ia 

Sao 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 



16 

STT Địa bàn/tuyến/điểm nghẽn 
Loại điểm 

nghẽn 

Mức độ ảnh 

hưởng xe chữa 

cháy 

Công 

trình/đường cần 

cải tạo 

Cơ quan 

 quản lý 

Kế hoạch 

xử lý 

Kinh 

phí dự 

kiến 

Thời 

gian 
Ghi chú 

168  
Đường liên thôn hướng ra 

QL25 Bôn Phu Ama Nher 1 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Ia 

Sao 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

169  
Đường liên thôn hướng ra 

QL25 Bôn Jư̌ Ama Nai 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Ia 

Sao 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

170  
Đường liên thôn hướng ra 

QL25 Thôn Đức Lập 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Ia 

Sao 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

 XÃ PHÚ THIỆN         

171  
Điểm đầu: Đường vào 

Karaoke Ômêly. TDP 6 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Phú 

Thiện 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

172  
Điểm đầu: Nhà ông Tống Văn 

Lực, TDP 6 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Phú 

Thiện 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

173  
Điểm đầu: Nhà ông Nguyễn 

Trọng Thảo, TDP 6 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Phú 

Thiện 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

174  
Thôn Plei Rbai Đường ra sân 

bóng 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Phú 

Thiện 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

175  
Thôn Plei Rbai Nhà mả cuối 

thôn 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Phú 

Thiện 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

176  Thôn Plei Ksing Trục thôn Đường hẹp 
Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Phú 

Thiện 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

177  
Thôn Plei Ia Kơ A1 QL25 

(Sáu Thiều) 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Phú 

Thiện 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

178  
Thôn Plei Ia Kơ A1 (Ngọc 

Đạo) 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Phú 

Thiện 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

179  
Thôn Plei Ia Kơ A1 Sau 

Trường Nguyễn Trãi 
Đường hẹp 

Xe chữa cháy 

không vào được 
Cải tạo/mở rộng 

UBND xã Phú 

Thiện 
Sau 2030 

Chưa 

khái toán 
Sau 2030 

 

 PHƯỜNG PLEIKU         

180  Hẻm 35 đường Tô Vĩnh Diện 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Pleiku 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

181  Hẻm 23 đường Tạ Quang Bửu 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Pleiku 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

182  
Hẻm 238 đường Cách Mạng 

Tháng Tám 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Pleiku 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 



17 

STT Địa bàn/tuyến/điểm nghẽn 
Loại điểm 

nghẽn 

Mức độ ảnh 

hưởng xe chữa 

cháy 

Công 

trình/đường cần 

cải tạo 

Cơ quan 

 quản lý 

Kế hoạch 

xử lý 

Kinh 

phí dự 

kiến 

Thời 

gian 
Ghi chú 

183  
Hẻm 212 đường Cách Mạng 

Tháng Tám 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Pleiku 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

184  
Hẻm 05 đường Hoàng Văn 

Thái 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Pleiku 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

185  Hẻm 430 đường Hùng Vương 
Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Pleiku 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

186  
Hẻm 35/30 đường Nguyễn 

Hữu Huân 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Pleiku 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 

 

 PHƯỜNG DIÊN HỒNG         

187  
Hẻm 84/03 đường Nguyễn 

Thiếp 

Hẻm sâu trên 

200m 

Xe chữa cháy 

không vào được 

Bổ sung bể nước 

hoặc trụ nước 

chữa cháy 

UBND 

phường Diên 

Hồng 

2026-

2030 

Chưa 

khái toán 

Trước 

2030 
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